
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 6  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án mô hình trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng 
người tâm thần Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp 
xã hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai 
đoạn 2021-2030;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên 
và quy trình tiêu chuẩn cơ sở tại cơ sở trợ giúp xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng 
được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước, 
thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, 
trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 
người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Công văn số 40/BTXH-CTXH ngày 31/01/2023 của Cục Bảo trợ 
xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình trợ 
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giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 
nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội năm 2023;

Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam: Số 890/KH-UBND 
ngày 22/02/2021 về triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục 
hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào 
cộng đồng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030; số 1388/KH-UBND ngày 
14/3/2023 về triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức 
năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 
đồng tỉnh Quảng Nam năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
76/TTr-LĐTBXH ngày 24/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mô hình trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi 
chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều 
dưỡng người tâm thần Quảng Nam (Chi tiết Đề án kèm theo), với các nội dung 
chính sau:

1. Tên Đề án: Mô hình trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người 
tâm thần Quảng Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm).

2. Mục tiêu của Đề án
a) Mục tiêu chung
- Cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình trợ giúp xã hội, 

chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 
Quảng Nam.

- Sàng lọc, phát hiện  hỗ trợ, can thiệp kịp thời người tâm thần mãn tính 
và người rối nhiễu tâm trí, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có hành vi nguy 
hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể
- Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, quản lý, chăm sóc y tế, phục hồi chức 

năng cho đối tượng tại Trung tâm.
- 100% đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm được tiếp cận các dịch vụ y tế 

dưới các hình thức khác nhau.
- 100% đối tượng phục hồi đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm 

được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải 
trí, được tham gia hoạt động phục hồi chức năng, lao động liệu pháp phù hợp 
với tình trạng bệnh và sức khỏe của từng đối tượng…
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- Người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng được tư vấn, tham vấn, 
hỗ trợ khi có nhu cầu.

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam.
4. Đối tượng phục vụ của mô hình trong Đề án
a) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đang 

được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm và người khuyết tật thần kinh, tâm 
thần và người rối nhiễu tâm trí đang được thực hiện quản lý trường hợp tại 
Trung tâm.

b) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại cộng 
đồng có nhu cầu cần tư vấn, trợ giúp (đáp ứng theo khả năng nguồn lực của 
Trung tâm).

5. Nhiệm vụ của mô hình trong Đề án
a) Tiếp nhận, quản lý và thực hiện quản lý trường hợp đối với người 

khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí thuộc đối tượng cần bảo 
vệ khẩn cấp.

b) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức 
năng người tâm thần mãn tính và người rối nhiễu tâm trí, có hành vi nguy hiểm 
cho xã hội, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không tự lo 
cho cuộc sống, người có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

c) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp người khuyết tật thần kinh, 
tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm và tại cộng đồng có nhu cầu; 
giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch 
cho phù hợp với đánh giá.

d) Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu và điều trị bệnh cho người 
khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí được chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại Trung tâm.

đ) Tham vấn, trị liệu tâm lý, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ 
giúp cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí trong 
các hoạt động tự quản, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động lao 
động liệu pháp…, giúp đối tượng ổn định bệnh và hòa nhập cộng đồng.

e) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa người khuyết tật 
thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin 
dừng trợ giúp xã hội tại Trung tâm, trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; 
hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

g) Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tham vấn, tư vấn nhằm cung 
cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ có liên quan tại cộng đồng, thành viên các gia 
đình có người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí về kỹ 
năng chăm sóc và phục hồi chức năng của người tâm thần, rối nhiễu tâm trí.

h) Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu 
tâm trí đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, cộng đồng.

6. Nội dung thực hiện mô hình của Đề án
Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị 

nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, điều trị và phục hồi 
chức năng cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí, 
đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất quy định tại Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ, gồm:

a) Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm: 17 tỷ 
đồng, gồm:  Nhà điều trị và nhà làm việc y tế, nhà giặt, nhà trực hộ lý, nhân viên 
y tế, nhà ở đối tượng nam - Khu sàng lọc và phân loại (03 khu), nhà kích động 
đối tượng nam, nhà ở đối tượng nữ (02 khu), nhà ăn đối tượng nữ, nhà ở khu 
phục hồi, nhà bếp, khu thuyên giảm (03 khu), nhà xe khu y tế, mái che trước nhà 
giặt, hành lang nối giữa khu nam và khu nữ; hành lang nối bếp với khu nữ, hệ 
thống xử lý nước thải, hệ thống mương thoát nước, tường rào.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản 
lý, điều trị và phục hồi chức năng cho đối tượng: 02 tỷ đồng, gồm: 01 Bình ô xy 
15 lít; 01 Nồi hấp tiệt trùng 50 lít; 01 Máy đo huyết áp tự động để bàn; 01 Nồi 
hấp khô; 01 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số; 05 Quạt công nghiệp; 01 Máy 
giặt công nghiệp; 01 bàn làm việc; 03 Bàn khám bệnh;  04 cái Tủ thuốc y tế; 03 
Máy lọc nước uống; 05 Ti vi 55 inch; 02 Xe đẩy khay cơm; 04 bộ Dụng cụ thể 
dục, thể thao ngoài trời; 01 Máy bơm nước sinh hoạt li tâm (750W); 02 Máy 
bơm nước sinh hoạt chân không (250W); 01 Hệ thống nấu cơm điện (03 pha); 
01 bộ Bàn Bi da; 01 máy rửa sấy khay cơm công nghiệp, 01 hệ thống âm thanh; 
01 Máy phục hồi chức năng; 01 Hệ thống bếp ga Công nghiệp và hút mùi (04 
bếp); 01 Tủ lạnh giữ mát thực phẩm.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí mua sắm tài 
sản thực hiện theo các quy định hiện hành.

c) Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, điều trị và phục hồi chức 
năng cho 290 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí mãn tính, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023.
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8. Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh 
Quảng Nam (Thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam).

9. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng).
b) Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục 

tiêu tại Quyết định số 2558/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về việc 
giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện Chương trình 
trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người 
rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài 

chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 
và các đơn vị, địa phương có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Điều 
người tâm thần Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án đúng quy định, đạt mục 
tiêu đề ra; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực 
hiện Đề án đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra; tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính theo dõi, tham mưu kinh phí thực hiện Đề án theo đúng 
các quy định hiện hành; tham gia ý kiến về quyết định mua sắm trang thiết bị; 
tham mưu thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua sắm theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định, trình cấp thẩm quyền các 
thủ tục thực hiện các dự án thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Sở theo quy định của 
pháp luật.

4. Sở Xây dựng chủ trì, thẩm định dự án (đối với nội dung Sửa chữa, bảo 
dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 
31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định thẩm quyền thẩm 
định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các 
văn bản pháp luật có liên quan.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung 
tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam và các ngành có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện nội dung sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật, các 
hạng mục công trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và 
hiệu quả; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết kịp 
thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 
thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ 
theo đúng quy định. Quá trình tổ chức thi công sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật 
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chất đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động, sinh hoạt, ăn, ở của người 
tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, cũng 
như ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao 
động của Trung tâm.

6. Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam 
a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức mua 

sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định; tổ chức thực hiện tốt việc 
quản lý, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho đối tượng đang nuôi 
dưỡng tại Trung tâm; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí được Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phân bổ theo đúng quy định.

b) Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 
Nam trong việc triển khai thực hiện nội dung sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật các hạng mục công trình trong Đề án đã được Uỷ ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt tại quyết định này; bố trí, sắp xếp ăn, ở, sinh hoạt đối tượng hợp 
lý trong quá trình thực hiện thi công sửa chữa, bảo dưỡng tại đơn vị.

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, tiến độ và kết quả thực hiện Đề 
án với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

* Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Công văn số 
1344/UBND-KGVX ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu để thực hiện 
Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần,
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã 
hội để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 
ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Giám đốc Trung tâm 
Điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Thường trực: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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